
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

06/08/2016 Cô Nguyễn Thi Đông - Mai Anh Đào 1 000 000

Em Rin -sinh viên Đại học ĐL 200 000

14/08/2016 Gđ ông Trương Công Oai - Yersin 4 500 000

16/08/2016 Nguyên Đạt - Đà Lạt 2 000 000

20/08/2016 Ông Nguyễn Quang Thanh - USA 2 250 000

28/08/2016  Anh Quách Như Tài ủng hộ KTX 2 000 000

30/08/2016 2 000 000

0 13 950 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

02/08/2016 Chị Dung - Đa Thiện bí ngồi kg 30

04/08/2016 Bà Võ Thị Hàn Tuyết - Nha Trang cá tươi kg 15

Ông Phú - Đa Phú trứng vịt trái 50

06/08/2016 Biệt thự số 7 - Đa Thành gạo kg 25

09/08/2016 Ni Sư - Cam Ly đậu cô ve kg 30

Cô Bình - Đơn Dương ớt chuông  + cà tím kg 30

12/08/2016 Bác Thọ - Hai Bà Trưng gạo kg 50

Tập thể 12B2 - Trường Tây Sơn muối kg 5

đường kg 2

Cô Hạnh - Đà Lạt chuối kg 10

15/08/2016 Cô Hoài An - HCM gạo kg 100

20/08/2016 Nhóm lớp 12B2 - Trường Tây Sơn muối kg 3

Em Vy - Đà Lạt muối kg 2

gạo kg 10

23/08/2016 Bà Hoa - Thi Sách hành khô kg 1.6

25/08/2016 Chị Hoa + Cô Trang - Đà Lạt gạo kg 100

dầu ăn lít 7

Bà Hoa - Thi Sách bí đao kg 10

cà tím kg 9

Cô Hồng - Đa Thiện sú kg 40

Cô Hương - Đa Thiện khoai tây kg 10

27/08/2016 Cô Hiệp - Trạm Hành su su kg 20

Cô Hồng - Đa Thiện sú kg 30

31/08/2016 KS Thanh Mai - Phan Bội Châu gạo kg 100

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 385

* Thực phẩm các loại

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 08/2016

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 13 950 000

Ông Phạm Công Hoàng - Cổ Loa



Rau củ kg 221

kg 15

trái 50

lít 7

kg 12

Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm khô


